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	BỘ TÀI CHÍNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

CỦA DỰ ÁN LUẬT GIÁ (SỬA ĐỔI)

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN

1. Cơ sở pháp lý thực hiện đánh giá thủ tục hành chính

1.1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1.2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

1.3. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ).

1.4. Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2.  Bối cảnh đánh giá thủ tục hành chính

Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; đồng bộ với đó là các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành được ban hành kịp thời đã tạo khung pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, điều hành giá của Nhà nước. Luật giá được ban hành thay thế Pháp lệnh giá năm 2002 đã tiếp tục thể hiện tư duy đổi mới phương thức quản lý giá trong nền kinh tế thị trường theo hướng khuyến khích cạnh tranh về giá, tôn trọng quyền tự định giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan chi phối sự hình thành và vận động của giá cả thị trường; đồng thời bảo đảm vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với các cam kết quốc tế. 
Trong thời gian qua, công tác điều hành, quản lý giá đã góp phần kiểm soát lạm phát hàng năm theo mục tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô; hệ thống giá điện, nước sạch cho sinh hoạt, xăng dầu, dịch vụ công từng bước được điều hành theo cơ chế thị trường có lộ trình; thu hẹp danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá (chỉ định giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội); không thực hiện bù lỗ, bù giá, bao cấp qua giá; phát triển nghề thẩm định giá theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch hơn... Theo đó, đã góp phần thúc đẩy sự chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động theo các tín hiệu về cung cầu, giá cả thị trường; tạo điều kiện huy động, phân bổ và vận dụng hợp lý hơn các nguồn lực của đất nước; góp phần tạo nên tốc độ phát triển cao của nền kinh tế, cải thiện đời sống kinh tế xã hội. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn sau 9 năm thi hành Luật cũng đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế nhất định; nội dung một số Điều, Khoản còn có cách hiểu khác nhau, gây khó khăn cho áp dụng thực hiện; hoặc một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn; hoặc hiện đã có một số vấn đề mới phát sinh đòi hỏi phải được thể chế tại Luật. 

Chẳng hạn, về bình ổn giá, trong thực tiễn cho thấy trong trường hợp đặt ra vấn đề phải sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, định giá thì các thủ tục trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định phải có đủ thời gian để thực hiện quy trình hiện hành; do đó, sẽ khó đáp ứng được ngay yêu cầu quản lý phát sinh từ thực tiễn. Phạm vi và biện pháp bình ổn giá chưa linh hoạt, hiệu quả chưa cao khi có phát sinh biến động giá của những mặt hàng thiết yếu, quan trọng đối với đời sống nhân dân và toàn xã hội, nhất là trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, khó khăn trong việc quyết định triển khai bình ổn giá. 

Về hoạt động định giá Nhà nước, việc định giá theo 2 phương pháp chủ đạo hiện hành là phương pháp so sánh và phương pháp chi phí còn khó khăn khi áp dụng đối với một số trường hợp định giá các dịch vụ (như dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục...); việc định giá trong một số trường hợp cũng cần tính đến các yếu tố về điều kiện kinh tế - xã hội hoặc đời sống nhân dân nên cần thiết phải bổ sung nguyên tắc về lộ trình triển khai cơ chế giá thị trường tại Luật.

Về công tác kiểm tra, thanh tra giá: Tại Luật giá chưa có các quy định cụ thể về công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá; một số chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá và thẩm định giá vẫn còn chưa đủ chặt chẽ, đảm bảo theo kịp với sự phát triển, thay đổi không ngừng của kinh tế xã hội nói chung cũng như từng ngành nghề nói riêng. Do vậy, công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá luôn gặp khó khăn nhất định; nhất là khi phát sinh các yêu cầu về đánh giá nắm bắt chi phí giá thành, công tác định giá của doanh nghiệp để phục vụ triển khai các giải pháp điều hành, bình ổn giá thị trường. 

Về thẩm định giá, việc phát triển nóng về số lượng các doanh nghiệp thẩm định giá trong thời gian gần đây dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật liên tục trong thời gian ngắn hoặc thẩm định viên về giá có hiện tượng không làm toàn thời gian tại doanh nghiệp dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý nhà nước cũng như làm giảm hiệu quả hoạt động, trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp. Hiện Luật giá chưa có quy định chặt chẽ để đảm bảo tính ổn định về nhân sự của doanh nghiệp thẩm định giá, nhất là người đại diện theo pháp luật; chưa có quy định định tính về chất lượng hành nghề của thẩm định viên trong trường hợp phải đình chỉ hành nghề khi không đảm bảo chất lượng. Các quy định về đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp chưa bao quát đầy đủ các trường hợp trong thực tiễn phát sinh hoặc chưa cụ thể. Các quy định về đình chỉ, thu hồi Thẻ thẩm định viên còn thiếu và chưa rõ nên khó khăn cho khâu thực hiện....

Ngoài ra, một số Bộ Luật, Luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Viễn thông... đang có quy định trùng lặp hoặc mở rộng hơn, thậm chí chồng chéo, mâu thuẫn với Luật Giá hiện hành.

Căn cứ vào các nội dung trên, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 9 năm thi hành Luật Giá và bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật dân sự kinh tế liên quan nhằm củng cố hành lang pháp lý đồng bộ, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện; thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp xây dựng Dự án Luật Giá (sửa đổi).
Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Giá (sửa đổi), Bộ Tài chính đã rất quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện. Theo đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, các quy định về thủ tục hành chính được yêu cầu thực hiện:

- Đánh giá tác động của thủ tục hành chính: tập trung vào sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính cũng như rà soát, tính toán các chi phí mà tổ chức, cá nhân (nếu có) phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính dự kiến ban hành để cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành thủ tục hành chính.

- Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: Bộ Tài chính đã chú trọng vào việc lượng hóa các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC đã ban hành hoặc dự kiến ban hành, qua đó đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện TTHC phù hợp với trình độ quản lý và điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật của các bên có liên quan, đảm bảo chi phí mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra là thấp nhất.

3. Các thủ tục hành chính được đánh giá tác động
Qua rà soát nội dung, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định 4 TTHC thuộc đối tượng phải đánh giá tác động thủ tục hành chính gồm:
(1) Đăng ký tham dự kỳ sát hạch cấp Thẻ thẩm định viên về giá (Điều 48 dự thảo Luật);

(2) Đăng ký tham dự kỳ sát hạch kiến thức pháp luật về giá và thẩm định giá bằng tiếng Việt (Điều 48 dự thảo Luật);
(3) Đăng ký hành nghề thẩm định giá (Điều 49, Điều 50 dự thảo Luật);

(4) Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Điều 53, Điều 54, Điều 55 và Điều 56 dự thảo Luật);
Cụ thể:
3.1. Những thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới: Đăng ký hành nghề thẩm định giá (Điều 49, Điều 50 dự thảo Luật)
Việc đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên về giá đã được quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tại Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá và Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC; tuy nhiên chưa được công bố là thủ tục hành chính. Sau khi quy định về đăng ký hành nghề thẩm định giá được đưa vào dự thảo Luật Giá (sửa đổi), qua rà soát cho thấy việc công bố thủ tục trên là thủ tục hành chính là cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, trong đó có các thẩm định viên về giá thực hiện đăng ký hành nghề, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên được lượng hóa từ thực tiễn quản lý hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên trong thời gian qua. 
3.2. Những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Các TTHC này đều đã được quy định tại Luật giá hiện hành và dự thảo Luật giao Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể.
- Đăng ký tham dự kỳ sát hạch cấp Thẻ thẩm định viên về giá (Điều 48 dự thảo Luật);
- Đăng ký tham dự kỳ sát hạch kiến thức pháp luật về giá và thẩm định giá bằng tiếng Việt (Điều 48 dự thảo Luật);

- Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Điều 54 dự thảo Luật).

Các thủ tục hành chính nói trên được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi) nhằm bảo đảm thuận lợi về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho các tổ chức, cá nhân có liên quan (doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá) khi thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký tham dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá, về cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên được lượng hóa từ kết quả thực hiện các thủ tục hành chính trên trong thời gian qua và dự kiến kết quả đạt được khi thực hiện các thủ tục này sau khi đã sửa đổi, bổ sung. Kết quả cho thấy chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi được sửa đổi, bổ sung đều được cắt giảm so với chi phí hiện hành, qua đó góp phần giảm gánh nặng hành chính lên các đối tượng chịu tác động. 
3.3. Những thủ tục hành chính đã được bãi bỏ so với hiện hành
- Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính: Thủ tục hành chính được bãi bỏ do dự thảo Luật giá không còn quy định về đăng ký giá.
- Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh: được bãi bỏ do đây là quy định về việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, không phải là công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân như định nghĩa về thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Xin gửi kèm theo Biểu mẫu đánh giá tác động các thủ tục hành chính và Biểu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính).
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	Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Luật Giá (sửa đổi)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký hành nghề thẩm định giá

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 

Quy định về việc đăng ký hành nghề thẩm định giá cho người có thẻ Thẩm định viên về giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá 

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 

Để đảm bảo yêu cầu về quản lý nhà nước đối với việc hành nghề của các thẩm định viên và hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: 

Tại dự thảo Luật Giá quy định cấm thẩm định viên về giá hành nghề thẩm định giá với tư cách cá nhân, mà phải hành nghề qua doanh nghiệp thẩm định giá.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

Để bảo đảm các thẩm định viên về giá và doanh nghiệp thẩm định giá tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật khi hành nghề thẩm định giá

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: 

Để hướng dẫn cụ thể về việc hành nghề của các thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp thẩm định giá, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc đăng ký hành nghề của các thẩm định viên, ngăn chặn hành vi hành nghề thẩm định giá với tư cách cá nhân. 

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: 

Khoản 1 Điều 49 và Điều 50 dự thảo Luật Giá (sửa đổi).



	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ biện pháp:……………………………………………………………………………………

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:……………..

………………………………………………………………………………………………………………...

Nếu Không, nêu rõ lý do: 

Quy định thủ tục hành chính sẽ yêu cầu bắt buộc người có Thẻ thẩm định viên về giá phải thực hiện việc đăng ký hành nghề khi muốn hành nghề thẩm định giá và chỉ được phép hành nghề khi Bộ Tài chính thong báo đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có    FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
       

Nêu rõ lý do: Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………………..

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………………...

- Với văn bản của cơ quan khác:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………………..

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………………...

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………………..

+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………...

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Nhằm tạo thuận lợi cho việc nhận biết và thực hiện thủ tục hành chính

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Nhằm tạo điều kiện cho người có thẻ thẩm định viên về giá và doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện; cũng như sự quản lý của cơ quan nhà nước.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Đã phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước, người có Thẻ thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá nhằm tạo điều kiện cho người có Thẻ thẩm định viên về giá và doanh nghiệp thẩm định giá đều nắm rõ được trách nhiệm và nhiệm vụ của từng việc mình làm; từng khâu thực hiện để đạt được kết quả cao



	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Đây là TTHC độc lập nên không cần phải áp dụng cơ chế liên thông

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không  FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định:…………………………………………………………………………..

Lý do quy định:……………………………………………………………………………………………….

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..………………..

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
 

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
          Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Dự kiến quy định cho phép nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua bưu chính tại văn bản hướng dẫn

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
         Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Dự kiến quy định cho phép nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua bưu chính tại văn bản hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp thẩm định giá

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tại Khoản 3 Điều 49 Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định giao Bộ Tài chính quy định chi tiết về đăng ký hành nghề thẩm định giá, do đó nội dung này sẽ được quy định chi tiết tại văn bản hướng dẫn

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Chưa quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: ………………………………………………………………….…………………..

- Yêu cầu về hình thức: …………………………..…………………………………………………………..

Lý do quy định: …………..…………………………………………………………………………………..

	b) Tên thành phần hồ sơ n: Chưa quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: ………………………………………………………………….…………………..

- Yêu cầu về hình thức: …………………………..…………………………………………………………..

Lý do quy định: …………..…………………………………………………………………………………..

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

	d) Số lượng bộ hồ sơ: Chưa quy định
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết: Tại Khoản 3 Điều 49 Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định giao Bộ Tài chính quy định chi tiết về đăng ký hành nghề thẩm định giá, do đó nội dung này sẽ được quy định chi tiết tại văn bản hướng dẫn

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?     
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do quy định: ………………..……………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: ………………………...…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
     Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:  Doanh nghiệp thẩm định giá

Lý do quy định: Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện đăng ký hành nghề cho người có thẻ thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp của mình. 

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Người có thẻ thẩm định viên về giá

Lý do quy định: Nhằm yêu cầu người có thẻ thẩm định viên về giá phải đăng ký hành nghề qua doanh nghiệp thẩm định giá, ngăn ngừa tình trạng hành nghề độc lập.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Vì thủ tục này phải do chính các doanh nghiệp thẩm định giá và người có thẻ thẩm định viên về giá thực hiện nên không thể mở rộng hay thu hẹp phạm vi. 

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho tất cả các doanh nghiệp thẩm định giá và người có Thẻ thẩm định viên về giá có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Vì thủ tục này áp dụng cho lĩnh vực thẩm định giá trên toàn lãnh thổ Việt Nam nên không thể mở rộng hay thu hẹp phạm vi.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 1.800 người có thẻ thẩm định viên về giá

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Tại dự thảo Luật Giá đã giao Bộ Tài chính thực hiện xem xét, điều chỉnh dnah sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề khi có biến động thông qua việc tiếp nhận đăng ký hành nghề của người có thẻ thẩm định viên về giá, nên không thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện.



	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có): Tại Khoản 3 Điều 49 Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định giao Bộ Tài chính quy định chi tiết về đăng ký hành nghề thẩm định giá, do đó nội dung này sẽ được quy định chi tiết tại văn bản hướng dẫn

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không? Chưa quy định

	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..………………………………………………………….

- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..………………………………………………………….

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..……………………………………………

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………………………………………..

+ Mức chi phí khác:…………………………………………………………………………………………..

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………………………………………….

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: …



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? Chưa quy định

	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định: ………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

Lý do quy định:……………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai: Tại Khoản 3 Điều 49 Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định giao Bộ Tài chính quy định chi tiết về đăng ký hành nghề thẩm định giá, do đó nội dung này sẽ được quy định chi tiết tại văn bản hướng dẫn

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? Chưa quy định
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………...         

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Chưa quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: ....................................................................................................................................

Lý do quy định: ...............................................................................................................................................

+ Nội dung thông tin n: ....................................................................................................................................

Lý do quy định: ..............................................................................................................................................

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:  …………………………………………………………………………………………….

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: Chưa quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: ....................................................................................................................................

Lý do quy định: ...............................................................................................................................................

+ Nội dung thông tin n: ....................................................................................................................................

Lý do quy định: ..............................................................................................................................................

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:  …………………………………………………………………………………………….


	d) Ngôn ngữ: Chưa quy định
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:………………………………………

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Để bảo đảm chặt chẽ và đáp ứng các yêu cầu, tình huống trong thực tiễn đăng ký hành nghề của người có thẩm định viên về giá và các doanh nghiệp thẩm định giá

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Trường hợp người có thẻ thẩm định viên về giá được cấp trong vòng 01 năm tính đến ngày đăng ký hành nghề thì phải có HĐLĐ toàn thời gian và chứng nhận về đóng BHXH tại doanh nghiệp
	- Lý do quy định: Đáp ứng yêu cầu quản lý hành nghề của thẩm định viên về giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá đối với người được cấp Thẻ thẩm định viên về giá trong vòng 01 năm đến ngày đăng ký hành nghề

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không

	b) Yêu cầu, điều kiện n:

Trường hợp thẻ được cấp trên 01 năm tính đến ngày đăng ký hành nghề, ngoài quy định tại điểm a thì phải có them giấy chứng nhận cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính
	- Lý do quy định: Đáp ứng yêu cầu quản lý hành nghề của thẩm định viên về giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá đối với người được cấp Thẻ thẩm định viên về trên 01 năm tính đến ngày đăng ký hành nghề

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy   FORMCHECKBOX 
       Bản điện tử   FORMCHECKBOX 


	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có      FORMCHECKBOX 
   Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: TTHC đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về số hóa hồ sơ về thủ tục hành chính

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Người có thẻ thẩm định viên về giá được hành nghề khi Bộ Tài chính thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá

- Nếu Không, nêu rõ lý do:……………………………………………………….………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
 Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do: Việc đăng ký hành nghề thẩm định giá và Thông báo của Bộ Tài chính về danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề có phạm vi áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại cố định: 024.22202828 (4002); Di động: 0936.864.556; 

E-mail: nguyenthihonglien@mof.gov.vn 


	BỘ TÀI CHÍNH


	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Luật Giá (sửa đổi)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký tham dự kỳ sát hạch cấp thẻ Thẩm định viên về giá
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2, Điều 48, Luật Giá (sửa đổi)

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Tên của TTHC đã rõ ràng, thể hiện hành động cụ thể của cá nhân, tổ chức kết hợp với sự việc mà cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được.

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cá nhân đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 48 

Lý do quy định: Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thẩm định giá được hiệu quả.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Có quy định TTHC riêng dành cho đối tượng được mở rộng là cá nhân nước ngoài tại Khoản 3 Điều 48

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho tất cả các cá nhân có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vị áp dụng rộng và hoàn toàn phù hợp, do đó không thể mở rộng thêm hay thu hẹp.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 700-800

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá được hiệu quả.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực


	- Lý do quy định: Để đảm bảo thống nhất với pháp luật về dân sự. Theo đó, cá nhân tham gia giao dịch dân sự phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân phải chứng minh bằng Lý lịch tư pháp. Theo đó, cá nhân phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, nội dung chi tiết này sẽ được quy định tại Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giá (sửa đổi)

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, tài chính, kỹ thuật, luật 
	- Lý do quy định: Đây là điều kiện quan trọng để xác minh trình độ chuyên môn của người đăng ký dự thi, là căn cứ để thẩm định hồ sơ thi, giúp cơ quan quản lý phân loại, sàng lọc hồ sơ, đảm bảo đúng đối tượng.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 3:

Có thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp thẩm định giá từ 36 tháng trở lên
	- Lý do quy định: Nội dung thi liên quan đến thực tiễn làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá, do đó quy định điều kiện này nhằm mục đích đánh giá đúng trình độ, chuyên môn và chọn lọc đúng đối tượng đăng ký dự thi, đảm bảo công tác quản lý và tổ chức kỳ thi được hiệu quả.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 4:

Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan , tổ chức có chức năng đào tạo về thẩm định giá cấp, trừ trường hợp người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành giá, thẩm định giá
	- Lý do quy định: Thẻ thẩm định viên về giá là chứng nhận về chuyên môn trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp cho người đạt yêu cầu tại kỳ thi sát hạch. Do đó, quy định về yêu cầu, điều kiện này là cần thiết để đảm bảo công tác quản lý và tổ chức kỳ thi đúng đối tượng, đạt hiệu quả cao. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại cố định: 024 22202828 (Máy lẻ 4002); Di động: 09336864556

E-mail: Nguyenthihonglien@mof.gov.vn


	BỘ TÀI CHÍNH


	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Luật Giá (sửa đổi)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký tham dự kỳ sát hạch kiến thức pháp luật về giá và thẩm định giá bằng tiếng Việt 
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 3, Điều 48, dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Tên của TTHC đã rõ ràng, thể hiện hành động cụ thể của cá nhân, tổ chức kết hợp với sự việc mà cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được.

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
     Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cá nhân đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định tại khoản 3, Điều 48 

Lý do quy định: Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thẩm định giá được hiệu quả.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: TTHC dành cho đối tượng là cá nhân trong nước đã được quy định tại tại Khoản 2 Điều 48

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho tất cả các cá nhân có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vị áp dụng rộng và hoàn toàn phù hợp, do đó không thể mở rộng thêm hay thu hẹp.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 2

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá được hiệu quả.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực


	- Lý do quy định: Để đảm bảo thống nhất với pháp luật về dân sự. Theo đó, cá nhân tham gia giao dịch dân sự phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân phải chứng minh bằng Lý lịch tư pháp. Theo đó, cá nhân phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, nội dung chi tiết này sẽ được quy định tại Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giá (sửa đổi)

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:

Có thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp thẩm định giá từ 36 tháng trở lên
	- Lý do quy định: Nội dung thi liên quan đến thực tiễn làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá, do đó quy định điều kiện này nhằm mục đích đánh giá đúng trình độ, chuyên môn và chọn lọc đúng đối tượng đăng ký dự thi, đảm bảo công tác quản lý và tổ chức kỳ thi được hiệu quả.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện 3:

Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan , tổ chức có chức năng đào tạo về thẩm định giá cấp, trừ trường hợp người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành giá, thẩm định giá
	- Lý do quy định: Thẻ thẩm định viên về giá là chứng nhận về chuyên môn trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp cho người đạt yêu cầu tại kỳ thi sát hạch. Do đó, quy định về yêu cầu, điều kiện này là cần thiết để đảm bảo công tác quản lý và tổ chức kỳ thi đúng đối tượng, đạt hiệu quả cao. 

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại cố định: 024 22202828 (Máy lẻ 4002); Di động: 09336864556

E-mail: Nguyenthihonglien@mof.gov.vn


	BỘ TÀI CHÍNH


	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo: Dự thảo Luật Giá (sửa đổi)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp, cấp lại cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 53, Điều 54, Điều 55 và 56 dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

	
	n. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Tên của TTHC bao gồm tên kết quả của TTHC kết hợp với lĩnh vực cụ thể.

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

 Lý do quy định: Đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp 

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện TTHC đã bao gồm đầy đủ các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho tất cả các tổ chức có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phạm vị áp dụng rộng và hoàn toàn phù hợp, do đó không thể mở rộng thêm hay thu hẹp.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 90-100 lần cấp, cấp lại

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Dịch vụ thẩm định giá là loại hình dịch vụ tư vấn đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu và chỉ những cá nhân được cấp Thẻ thẩm định viên về giá mới được thực hiện thẩm định giá; ngoài ra, kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư; việc quy định yêu cầu, điều kiện khi cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là cần thiết để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá được hiệu quả.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

Đối với Công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân: 

1. Phải có 5 người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp
2. Điều kiện đối với chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá: 

- Có thẻ thẩm định viên về giá về thẩm định giá tài sản và thẩm định giá doanh nghiệp; phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. 

- Có đủ 36 tháng là thẩm định viên về giá.

- Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

3. Các thành viên hợp danh phải là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

4. Công ty TNHH một thành viên phải có vốn điều lệ tối thiểu từ 5 tỷ đồng trở lên và phải đảm bảo duy trì được khoản vốn này trong suốt quá trình hoạt động.

5. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá phải có ít nhất 03 thẩm định viên về giá độc lập với doanh nghiệp thẩm định giá và các chi nhánh khác. Giám đốc chi nhánh phải là thẩm định viên về giá. 


	- Lý do quy định:

Dự thảo Luật cơ bản kế thừa Luật giá năm 2012, đưa các quy định về điều kiện đối với chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá hiện đang được quy định tại Nghị định lên dự thảo Luật, đồng thời sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành để củng cố một số yêu cầu đối với doanh nghiệp thẩm định giá là Công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân nhằm tăng cường các quy định về điều kiện trong khâu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, nhất là trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá; qua đó, siết chặt quản lý hoạt động thẩm định giá nhằm một mặt đáp ứng yêu cầu đặt ra trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá, góp phần chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực giá; một mặt bảo đảm tính tương đồng đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính tương tự.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  

Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: 

Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không

	b) Yêu cầu, điều kiện 2:

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần: 
1. Phải có 5 người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp
2. Điều kiện đối với chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá: 

- Có thẻ thẩm định viên về giá về thẩm định giá tài sản và thẩm định giá doanh nghiệp; phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. 

- Có đủ 36 tháng là thẩm định viên về giá.

- Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

3. Có ít nhất 02 thành viên góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, 02 cổ đông đối với công ty cổ phần phải là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp; trường hợp có thành viên góp vốn, cổ đông là tổ chức thì người đại diện của thành viên là tổ chức phải là người có thẻ thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Tổng số vốn góp của các thành viên góp vốn, cổ đông là thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp. 
4. Có vốn điều lệ tối thiểu từ 5 tỷ đồng trở lên và phải đảm bảo duy trì được khoản vốn này trong suốt quá trình hoạt động. 
5. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá phải có ít nhất 03 thẩm định viên về giá độc lập với doanh nghiệp thẩm định giá và các chi nhánh khác. Giám đốc chi nhánh phải là thẩm định viên về giá. 
	- Lý do quy định:

Dự thảo Luật cơ bản kế thừa Luật giá năm 2012, đưa các quy định về điều kiện đối với chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá hiện đang được quy định tại Nghị định lên dự thảo Luật, đồng thời sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành để củng cố một số yêu cầu đối với doanh nghiệp thẩm định giá là công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần nhằm tăng cường các quy định về điều kiện trong khâu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, nhất là trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá; qua đó, siết chặt quản lý hoạt động thẩm định giá nhằm một mặt đáp ứng yêu cầu đặt ra trong việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá, góp phần chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực giá; một mặt bảo đảm tính tương đồng đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính tương tự.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  

Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Không



	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy   FORMCHECKBOX 
        Bản điện tử   FORMCHECKBOX 


	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: TTHC đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về số hóa hồ sơ về thủ tục hành chính

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá sau khi Bộ Tài chính cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

- Nếu Không, nêu rõ lý do:………………………………………………



	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
     Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do:  Việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được có phạm vi áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam



	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại cố định: 024 22202828 (Máy lẻ 4002);  Di động: 09336864556

E-mail: Nguyenthihonglien@mof.gov.vn
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	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 
	
	

	
	
	
	

	
	I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký hành nghề thẩm định giá
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1
	Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu chứng minh cá nhân đáp ứng đủ điều kiện được đăng ký hành nghề
	5
	 37.500
	 
	 
	1
	 1800
	187.500
	337.500.000
	 
	

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	1.n
	Thành phần HS n
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	187.500
	337.500.000
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II.  CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký tham dự kỳ sát hạch cấp thẻ Thẩm định viên về giá
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1
	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng minh cá nhân đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện đăng ký tham dự kỳ thi theo quy định
	8 
	37.500
	 
	 
	1
	700 
	300.000
	210.000.000
	 
	

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	1.n
	Thành phần HS n
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Bưu điện
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	300.000
	210.000.000
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký tham dự kỳ sát hạch kiến thức pháp luật về giá và thẩm định giá bằng tiếng Việt
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thành phần HS 1
	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng minh cá nhân đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện đăng ký tham dự kỳ thi theo quy định
	2 
	 37.500
	 
	 
	1
	02 
	75.000
	150.000
	 

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1.n
	Thành phần HS n
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Bưu điện
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	75.000
	150.000
	 


3. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp, cấp lại cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thành phần HS 1
	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng minh cá nhân đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	8
	 37.500
	 
	 
	1
	90 
	300.000
	27.000.000
	 

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	1.n
	Thành phần HS n
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Bưu điện
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	300.000
	27.000.000
	 


III. SO SÁNH CHI PHÍ: (Đơn vị: đồng)
1. Thủ tục Đăng ký hành nghề thẩm định giá 
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2. Thủ tục Đăng ký tham dự kỳ sát hạch cấp Thẻ thẩm định viên về giá 
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3. Thủ tục Đăng ký tham dự kỳ sát hạch kiến thức pháp luật về giá và thẩm định giá bằng tiếng Việt
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4. Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

[image: image6.png]70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000

10,000,000

60,750,000

27,000,000

TEN THU TUC HANH CHINH: Cép, cap lai cap Gidy
chimg nhan da diéu kién kinh doanh dich vu tham dinh gia

® Chiphihién tai

m Chi phi dwoc stra 61, bd
sung




    [image: image7.png]B Chi phi tudn thi TTHC con
lai

M Chi phi tuéin tht TTHC cit
giam





